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KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (VĂN HÓA 4 MÔN)  
 

   Phòng thi : E1                                 Lớp: NHÓM 2                                   Khóa: 21K15 

  

STT SBD 
Mã số học 

sinh 
Họ tên học sinh 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Ghi chú 

1.  001  20CNO2.136 Đào Nguyễn Như  Tường 05/09/2004  

2.  002  20CNO2.012 Nguyễn Hoàng Huân  Chương 14/06/2005  

3.  003  20CNO2.057 Hồ Phương  Hỷ 30/11/2004  

4.  004  20CNO2.041 Huỳnh Huy  Hoàng 10/05/2005  

5.  005  20CNO2.120 Huỳnh Tấn  Quy 08/10/2005  

6.  006  20CNO2.003 Bùi Hùng  Ân 19/11/2005  

7.  007  20TKĐH2.076 Hoàng Thị Quý Nhi 28/08/2005  

8.  008  20TKĐH2.066 Nguyễn Kim  Ngân 09/10/2005  

9.  009  20CĐT2.027 Trần Quốc  Khang 25/03/2005  

10.  010  20TĐH2.003 Lê Phúc  Khang 12/02/2005  

11.  011  20CĐL2.030 Trần Thành Tài 04/07/2005  

12.  012  21SCMT1.001 Nguyễn Khánh  Hoàng 22/10/1995  

13.  013  22CNO1.017 Nguyễn Hoài  Lam 31/10/2004  

14.  014  23CGKL1.002 Vũ Nguyễn Công  Chính 18/07/2004  

15.  015  23TKĐH1.001 Phạm Cầu Minh  Khang 23/08/2005  

16.  016  23ĐCN1.001 Nguyễn Bùi Đức  Phúc 03/10/2005  

17.  017  23CGKL1.004 Huỳnh Tường  Vĩ 26/05/2001  

18.  018  21QTM2.050 Phùng Tiến  Thành 13/03/2006  

19.  019  21QTM2.003 Lý Bội Hân 29/08/2006  

20.  020  21QTM2.004 Lê Trần Gia Hưng 27/10/2006  

21.  021  21QTM2.016 Phạm Huỳnh Anh Duy 08/07/2005  



STT SBD 
Mã số học 

sinh 
Họ tên học sinh 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Ghi chú 

22.  022  21QTM2.022 Thái Kim Bảo Ngân 06/11/2006  

23.  023  21QTM2.024 Võ Huỳnh Tấn Phát 16/08/2006  

24.  024  21QTM2.029 Trịnh Tấn Tín 10/11/2006  

25.  025  21QTM2.033 Phạm Hoàng Bảo 11/06/2006  

26.  026  21QTM2.038 Hà Văn Hoa 25/07/2006  

27.  027  21QTM2.042 Quách Quang Minh 10/11/2006  

28.  028  21QTM2.043 Phạm Nguyễn Hoàng Như 22/09/2005  

29.  029  21QTM2.045 Bành Gia Phát 04/02/2005  

30.  030  21QTM2.049 Phan Thị Bích Tuyền 22/07/2005  

31.  031  21QTM2.051 Huỳnh Ngọc Minh Thành 14/08/2005  

32.  032  21QTM2.052 Nguyễn Minh Thiều 01/08/2006  

33.  033  21QTM2.055 Trần Hán Văn 10/03/2006  

34.  034  21QTM2.068 Võ Ngọc Thiên Minh 09/06/2006  

35.  035  21QTM2.088 Quang Nguyệt Tâm 31/10/2006  

36.  036  21QTM2.094 Cám Mỹ Quân 21/02/2006  

37.  037  21QTM2.095 Nguyễn Thanh Vân 19/09/2005  

38.  038  21CĐL2.006 Trương Duy Tân 27/04/2006  

39.  039  21MTT2.020 Phan Thị Ngọc Phượng 28/09/2006  

40.  040  21QTM2.086 Mai Phước Huy 07/12/2006  

41.  041  21QTM2.001 Võ Thị Thu Ngân 02/03/2004  

42.  042  20TKĐH2.100 Trần Phú Quý 31/05/2005  

 

 


